Ngày giảng      /    /2021
 TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  
1. Kiến thức	
	- Trình bày được kiến thức về nhà ở
- Trình bày được những kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng. Giải thích được cơ sở khoa học của việc ăn uống khoa học, hợp lí.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Trình bày được những kiến thức về nhà ở và kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng. Nhận biết được những kiến trúc nhà ở Việt Nam, các loại vật liệu xây dựng, những thiết bị của ngôi nhà thông minh, đồng thời nắm được các nhóm thực phẩm chính.
- Đánh giá công nghệ: Đánh giá việc sử dụng điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả, việc áp dụng ăn uống khoa học hợp lí.
- Sử dụng công nghệ: Hướng tới xây dựng ngôi nhà thông minh trong tương lai, xây dựng bữa ăn hợp lí trong gia đình mình.
2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra
3. Phẩm chất
-Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về kiến thức nhà ở và thực phẩm và dinh dưỡng.
-Biết ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống của gia đình mình, biết yêu thương chăm sóc gia đình.
II.HÌNH THỨC KIỂM TRA
-Kiểm tra viết trên giấy thi đã in sẵn đề thi.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
   - Đề thi in đủ số lượng HS, đáp án và biểu điểm chấm.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình làm bài
- Ôn tập kiến thức các bài đã học.
IV. MA TRẬN ĐỀ 
-Thời gian làm bài 45 phút
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V.ĐỀ BÀI
Phần I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)
Câu 1: Phần nào của ngôi nhà không nằm trên mặt đất? 
A.Dầm nhà	B. Sàn nhà	C. Cột nhà	D. Móng nhà
Câu 2: Phần nào của ngôi nhà có nhiệm vụ che chắn, bảo vệ các bộ phận bên dưới?
A.Sàn gác	B.Mái nhà	C.Tường nhà	D. Dầm nhà
Câu 3: Vật liệu nào sau đây không dùng để xây tường nhà?
A.Gạch ống	     B.Gỗ	          C.Tre	          D.Gạch bông
Câu 4: Vật liệu nào sau đây dùng để lợp mái nhà?
A.Gạch ống	     B.Ngói	          C.Đất sét	          D.Tất cả đều sai
Câu 5: Vật liệu nào thường được dùng để xây dựng những ngôi nhà lớn, kiên cố hoặc các chung cư?
A.Thép	     B.Gạch, đá	      C. Xi măng, cát	   D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Tại sao ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng?
      A.Để giảm chi phí
      B.Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước
  C.Để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng
      D.Tất cả đều đúng
Câu 7: Những nguồn năng lượng cần được sử dụng tiết kiệm trong gia đình?
A.Than, củi	B. Điện
   C.Sức nóng từ Mặt Trời	D.Gió tự nhiên
Câu 8: Cách làm nào dưới đây giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh?
A.Cất giữ thức ăn còn nóng vào tủ
B.Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ
C.Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người
D.Không đóng chặt cửa tủ khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài
Câu 9: Cách làm nào dưới đây gây lãng phí điện khi sử dụng TV?
A.Tắt nguồn khi không còn sử dụng
B.Điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe
C.Chọn mua TV thật to dù căn phòng có diện tích nhỏ
        D.Cùng xem chung một TV khi có chương trình cả nhà đều yêu thích
Câu 10: Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm nào?
       A.Tận dụng tối đa năng lượng từ gió tự nhiên và ánh sáng Mặt Trời.
       B.Có hệ thống điều khiển các thiết bị trong nhà theo chương trình cài đặt sẵn
       C.Có thể giám sát hoạt động của các thiết bị trong nhà bằng điện thoại hay máy tính bảng.
         D.Tất  cả  đều  đúng.
Câu 11: Hệ thống hay thiết bị nào sau đây có chức năng đảm bảo an toàn, an ninh cho ngôi nhà thông minh?
      A.Thiết bị phát hiện khói
      B.Còi báo động
      C.Hệ thống camera ghi hình bên trong và bên ngoài nhà
      D.Tất cả đều đúng
Câu 12: Nhà ở có đặc điểm chung về:
A.Kiến trúc và màu sắc.
B.Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng
C.Vật liệu xây dựng và cấu tạo
D.Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng
Câu 13: Kiểu nhà nào dưới đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?
A.Nhà chung cư
B.Nhà sàn
C.Nhà nông thôn truyền thống
D.Nhà mặt phố
Câu 14: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần:
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
D.Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 15: Thế nào là bữa ăn hợp lí?
A. Có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
B.Có sự phối hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, không cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng.
C.Không có sự đa dạng các loại thực phẩm mà chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà người dùng yêu thích, cung cấp vừa đủ nhu cầu của cơ thể về năng lượng.
D.Có nhiều món ăn được tạo ra từ các loại thực phẩm, không chú trọng nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể.
Câu 16: Vì sao nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người?
A. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hoá và trao đổi chất của cơ thể. 
B. Nước là môi trường cho mọi chuyển hoá và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hoà thân nhiệt. 
C. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp cơ thể điều hoà thân nhiệt. 
D. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hoá và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hoà thân nhiệt.
Phần II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)
[bookmark: _Hlk82769725]Câu 17 (2,5 đ): Trình bày vai trò của nhà ở ? Nêu một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?
Câu 18 (1,5 đ): Em hãy nêu những tác động tiêu cực của vật liệu xây dựng đối với môi trường.
Câu 19 (1 đ): Trong miếng thịt lợn ba chỉ, em có thể tìm thấy các nhóm chất nào? 
Câu 20 (1 đ): Hãy lí giải tại sao chúng ta cần ăn đa dạng các loại thực phẩm mà không chỉ ăn một loại ?
VI. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)
-Mỗi ý đúng 0,25 đ
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Phần II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)
Câu 17 (2,5 điểm): Trình bày vai trò của nhà ở ? Nêu một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?
Gợi ý trả lời:
*Vai trò của nhà ở:
      - Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích để ở  (0,25 đ)
      - Nhà ở bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội như: mưa, nắng, bão, tuyết... (0,25 đ)
- Nhà ở phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình như: là nơi ăn, ngủ nghỉ, giải trí... (0,25 đ)
* Một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam
-Nhà ở nông thôn: thường có kiến trúc nhà 3 gian hoặc 5 gian truyền thống.
 (0,25 đ)
-Nhà ở thành thị: (0,25 đ)
+Nhà ở mặt phố: kiến trúc chú trọng đến việc tiết kiệm đất, tận dụng không gian theo chiều cao nên thường thiết kế nhiều tầng. (0,25 đ)
+Nhà ở chung cư: nhà được tổ chức thành không gian riêng dành cho từng gia đình được gọi là các căn hộ và không gian chung như khu để xe, khu sinh hoạt cộng đồng… (0,25 đ)
-Nhà ở các khu vực đặc thù: (0,25 đ)
+Nhà sàn: là kiểu nhà được dựng trên các cột phía trên mặt đất, thường xây dựng ở vùng trung du miền núi. (0,25 đ)
 +Nhà nổi: là kiểu nhà được thiết kế có hệ thống phao dưới sàn giúp nhà có thể nổi trên mặt nước. (0,25 đ)
Câu 18 (1,5 đ): Em hãy nêu những tác động tiêu cực của vật liệu xây dựng đối với môi trường. 
Gợi ý trả lời:
-Thực tế cho thấy, việc sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) không thân thiện với môi trường là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. (0,5 đ)
-Đặc biệt, các loại VLXD truyền thống gây ra nhiều hệ lụy như mất đất nông nghiệp, cạn kiệt nguồn tài nguyên, gia tăng khí thải. (0,5 đ)
-Việc dùng than làm nhiên liệu đốt gây ra hiệu ứng nhà kính và các khí thải độc hại khác gây ô nhiễm môi trường. (0,5 đ)
Câu 19 (1 đ): Trong miếng thịt lợn ba chỉ, em có thể tìm thấy các nhóm chất nào? 
Gợi ý trả lời:
- Trong miếng thịt lợn ba chỉ, có thể tìm thấy :
+Phần thịt mỡ : chứa Lipid thuộc nhóm thực phẩm giàu chất béo. (0,5đ)
+Phần thịt nạc và da lợn: chứa nhiều Protein thuộc nhóm thực phẩm giàu đạm. (0,5đ)
Câu 20 (1 đ): Hãy lí giải tại sao chúng ta cần ăn đa dạng các loại thực phẩm mà không chỉ ăn một loại ?
-Chúng ta cần ăn đa dạng các loại thực phẩm mà không chỉ ăn một loại vì:
+Thiếu chất hay thừa chất đều dẫn đến các căn bệnh. Do vậy việc ăn uống thực phẩm đa dạng không chỉ đơn giản là tạo vị ngon và sự thú vị cho mỗi bữa cơm. Ăn nhiều loại thức ăn từ nhiều nhóm dinh dưỡng giúp cơ thể được cung cấp dưỡng chất đầy đủ để phát triển. (0,5đ)
+Từ đó mọi hoạt động chuyển hóa của các cơ quan cũng vận động tốt hơn. Nhờ vậy nguy cơ mắc bệnh do vi rút xâm nhập hay suy giảm sức đề kháng cũng được giảm đáng kể. (0,5đ)

